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DANH SÁCH KHÁCH SẠN QUẬN BÌNH THẠNH, QUẬN 2 & 9 

* Lưu ý: Liên hệ đặt phòng trước một tuần 

STT Tên Địa chỉ Điện thoại Số phòng Đơn giá/phòng Ghi chú 

 QUẬN BÌNH THẠNH 
Đơn Đôi Đơn Đôi 

 

1 THỦY TIÊN 25A/C5 Cư xá 30-4, đường D1, P.25 (08) 3512 2692 5 2 300.000 400.000   

2 HOA LAN 36/32/7 đường D2, P.25 (08) 3512 2766 6 2 250.000 400.000   

3 HOÀNG CƯỜNG 04 Đường D2, P.25 (08) 3510 6479 15 7 350.000 450.000   

4 ĐỒI CHÈ 29/22 Đường D2, P.25 (08) 6267 0999 3 4 400.000 600.000   

5 TÂN THÙY VÂN 23/15 Đường D2, P.5 (08) 3899 1700 8 2 240.000 380.000   

6 MINH TIÊN 16-18 Đường D2, P.25 
(08) 3512 0558- 

093 483 3982 
25 4 300.000 500.000   

7 LẠI TRẦN 86 Đường D2, P.25 (08) 3512 9009 40 1 300.000 500.000   

8 HỒNG HÀ 157/28B Đường D2, P.25 (08) 3899 6317 8 1 300.000 550.000   

9 THIÊN ĐƯỜNG 35/21 Đường D5, P.25 
(08) 3512 5051-

093 416 7768 
8 2 250.000 350.000   

10 HOA MAI 63D Ung Văn Khiêm, P.25  (08) 3899 1517 2 2 400.000 500.000   

11 PHÚC THỊNH 166 Ung Văn Khiêm, P.25 
(08) 3898 3748 - 

(08) 3898 3974 
7 4 220.000 400.000   

12 BẢO VY  63N Ung Văn Khiêm, P.25 (08)35126175 37 3 350.000 450.000   

13 XUÂN NGHI 48/8 Ung Văn Khiêm, P.25 (08)38996129 22 1 250.000 450.000 Phòng quạt 180,000 

14 THANH BÌNH 135/37/68 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22 (08) 6294 5145 3 0 450.000   Ở được 5 người/phòng 
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 QUẬN 2 Đơn Đôi Đơn  Đôi 
  

15 THIÊN TUẾ 95/2 Đường và Phường Thảo Điển (08) 3899 2102 13 2 290.000 390.000 
Phụ thu 40.000/người nếu 

thêm người 

16 NGỌC MỸ 2 Trần Ngọc Diện, P. Thảo Điền (08) 3744 4619 8 0 350.000     

 QUẬN 9 Đơn Đôi Đơn  Đôi 
  

17 PHƯỚC LONG 275 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B (08) 3620 5626 7 3 300.000 400.000 
  

18 HOÀNG SƠN 220 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A (08) 6288 1368 12 2 300.000 600.000 
  

19 THÀNH TRUNG 125 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long B (08) 3731 1524 15 3 200.000 300.000 
Phụ thu 40.000/người nếu 

thêm người 

20 SAPA 124 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A (08) 3731 2846 15 0 250.000   
  

21 NGUYỄN BẢO 123 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A (08) 6282 5049 15 0 300.000   
  

22 QUỲNH TRÂN 29A Hồ Bá Phấn, P.Phước Long A 094 233 9223 5 4 400.000 400.000 
  

23 THẢO NGUYÊN 121A Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long B (08) 3728 3101 15 0 250.000   
  

24 KHÁNH AN 25 Đường 61, P.Phước Long B 093 372 6299 9 1 220.000 400.000 
  

25 PHƯƠNG LY 86 Đường 61, P.Phước Long B (08) 6288 1276 13 3 300.000 450.000 
  

26 TÚ ANH PHÁT Số 1 Đường 297, P.Phước Long B 0199 990 3333 23 0     Đang sửa chữa 

27 VŨ HÀ Số 5 Tăng Nhơn Phú, P.Phước Long B 098 228 9876 4 3 300.000 500.000 
  

28 ĐOÀN GIA Số 99 Tăng Nhơn Phú Đối diện 
0166 335 6356-

0168 695 6956 
5 1 250.000 350.000 

Không phụ thu khi thêm 01 

người 

29 THU HÀ PHÁT 12 Đường A, P.Phước Long A 098 858 6798 5 0 500.000   Ở được 4 người/phòng 

30 THIÊN VŨ 836B Đường 951, P.Hiệp Phú 097 235 7750 22 3 300.000 350.000   

 


